
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ 

Số:  2094/SNV-BTĐ 
V/v công khai thông tin đối với các 

trường hợp đề nghị khen thưởng cấp 

Nhà nước 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

- Báo Tây Ninh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh. 

 

 Căn cứ điểm k khoản 1 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản 

lý công chức và thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng. 

Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước trên các phương tiện truyền thông ít nhất 10 ngày làm việc 

nhằm lấy ý kiến Nhân dân (có danh sách kèm theo). Đồng thời thông báo số điện 

thoại, địa chỉ email tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân (0984.592.623 - Bà 

Trần Thị Mỹ An, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; 

địa chỉ email: bantdkt@tayninh.gov.vn). 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo 

Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình để công tác phòng, chống tiêu cực trong 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt kết quả tốt./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Ban Thi đua – Khen thưởng; 

- Lưu: VT, BTĐ (Vũ) 

        

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI  

(Kèm theo Công văn số 2094/SNV-BTĐ ngày 24 tháng 9 năm 2024  

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh) 

 

I. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Ông Võ Văn Sớm 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh (Khen 

thưởng quá trình cống hiến) 

II. Huân chương Lao động hạng Nhì: 02 cá nhân  

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  
Ông Nguyễn Thanh 

Ngọc 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh (khen thưởng theo công trạng) 

2.  Bà Đặng Minh Lũy  

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Khen 

thưởng quá trình cống hiến) 

 III. Huân chương Lao động hạng Ba: 03 cá nhân (khen thưởng theo công 

trạng) 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  
Ông Nguyễn Hồng 

Thanh 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

2.  Ông Dương Văn Thắng 
Phó Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh 

3.  Ông Trần Văn Chiến 
Phó Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh 

III. Cờ thi đua của Chính phủ: 04 tập thể (khen thưởng theo công trạng) 

1. Trường Mầm non Marie - Louise Phạm Ngọc Thạch, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh.  

2. Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

3. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

4. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 

III. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (khen thưởng theo công trạng) 
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* Tập thể: 02 

1. Trường Mầm non 15/3, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

2. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Tây Ninh. 

* Cá nhân: 43 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Châu Thu Vân 
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh  

2.  Bà Trần Thị Ngọc Mai 
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh 

3.  Ông Phạm Văn Vinh 

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Tây Ninh 

4.  Ông Phạm Trường Sinh 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - 

Kỹ thuật Tây Ninh, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh 

5.  Ông Nguyễn Duy Phước 

Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh 

6.  Bà Lê Thị Mai Thảo 

Giáo viên Khoa Nông nghiệp và Môi trường, 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây 

Ninh 

7.  
Bà Trương Thị Ngọc 

Loan 

Giáo viên Khoa Nông nghiệp và Môi trường, 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây 

Ninh 

8.  Bà Đoàn Thị Kiệm Ngôn 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân 

Hưng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây 

Ninh 

9.  Ông Trần Thanh Bình 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Tân Đông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 

10.  Ông Nguyễn Đắc Tàm Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân 

Đông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây 
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Ninh 

11.  Ông Nguyễn Văn Hùng 

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hoàng Văn Thụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

12.  Ông Huỳnh Văn Việt 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hoàng Văn Thụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

13.  Ông Trương Chí Đạt 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tây 

Ninh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây 

Ninh 

14.  Bà Bùi Hà Phương Anh 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tây 

Ninh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây 

Ninh 

15.  Ông Phạm Ngọc Bách 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Hoàng Lê Kha thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

16.  
Bà Phạm Thị Thùy 

Dương 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Hoàng Lê Kha thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

17.  Ông Ngô Khắc Đức 

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

chuyên Hoàng Lê Kha thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Tây Ninh 

18.  Ông Phạm Trọng Khiêm 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Hoàng Lê Kha thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

19.  Bà Ngô Bích Phượng 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Hoàng Lê Kha thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

20.  Ông Lê Bá Thơm 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

chuyên Hoàng Lê Kha thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Tây Ninh 

21.  Bà Lê Thị Ánh Minh 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Trần Đại Nghĩa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

22.  Ông Huỳnh Văn Tuyên Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
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thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh 

23.  Bà Lê Ngọc Hiền 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý 

Thường Kiệt thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

24.  Ông Nguyễn Cảnh Thịnh 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý 

Thường Kiệt thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

25.  
Bà Châu Thị Phương 

Thảo 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lý 

Thường Kiệt thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

26.  
Bà Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

27.  Bà Lê Thị Mỹ Thiện 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

28.  Bà Nguyễn Thị Dung 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

29.  
Bà Nguyễn Thị Kim 

Ngọc 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

30.  Bà Nguyễn Thị Gái 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

31.  Ông Võ Văn Xuân 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trung Trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

32.  Ông Phan Minh Trung 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dương 

Minh Châu thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 

33.  Bà Trần Thị Ngoc Trâm 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Văn Trỗi thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

34.  Ông Tô Bảo Quốc Giáo viên Trường Trung học phổ thông 
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Nguyễn Văn Trỗi thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tây Ninh 

35.  Ông Lê Ngọc Trọng 

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Quang Trung thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Tây Ninh 

36.  
Ông Nguyễn Thanh 

Nhàn 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô 

Gia Tự thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây 

Ninh 

37.  Ông Phan Văn Giác 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trãi thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 

38.  Bà Trần Thị Quỳnh Như 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Bình Thạnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 

39.  Ông Đậu Xuân Thảo 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bình 

Thạnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây 

Ninh 

40.  Bà Lý Hải Lý 

Nhân viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Huệ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 

41.  Bà Phan Thị Đẹp 

Nhân viên Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Huệ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 

42.  Bà Nguyễn Thị Tú Trân 
Hiệu trưởng Trường Khuyết tật thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh 

43.  Ông Trần Văn Tú 

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

Tây Ninh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Tây Ninh 
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